
PHỤ LỤC 02 A
THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG, TRỰC THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT)
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày 01/8/2025 của UBDN xã Phước Giang)

TT Tên cơ sở nhà, đất/ địa điểm

Tên cơ quan, tổ
chức, đơn vị

được giao làm
chủ đầu tư/ nhà
đầu tư/quản lý,

sử dụng

Diện tích
(m2)

Mục đích sử
dụng/ Chức

năng

Hình thức giao đất/trúng
đấu giá/đấu thầu

Đã có Văn bản giao
đất, Giấy chứng nhận/

chưa có giấy chứng
nhận quyền sử dụng

đất (ngày văn
bản)

Thực hiện
nghĩa vụ
tài chính

về sử dụng
đất (chưa,
đã hoàn

thành, giá
trị

đạt…/…)

Tình hình thực
hiện đầu tư xây

dựng

Thuộc diện
phải sắp xếp
lại, xử lý nhà

đất/ thuộc
diện dôi dư
do sát nhập
bộ máy, cơ
quan, đơn

vị…

Hiện
trạng

quản lý,
sử dụng

(hoặc
bán, cho
thuê lại)

Phương
án xử lý/

đề xuất xử
lý đối với
cơ sở nhà,

đất dôi
dư, không
sử dụng

Đã
Thanh

tra, kiểm
tra, kiểm

toán,
điều tra
(nếu có)

Đánh
giá nguy
cơ lãng
phí (nếu

có)
Chưa
thực
hiện

Đang
thực
hiện
(khối
lượng

đạt
…./.    )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
A Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
1 Khu đất/thửa đất
B Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

I Khối cơ quan hành chính nhà nước

1 Trụ sở đội thuế xã Hành Nhân UBND xã Phước
Giang 104 Đất trụ sở - cơ

quan
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Chưa có giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

2 Nhà văn hóa thôn Nghĩa Lâm (cũ),
xã Hành Nhân

UBND xã Phước
Giang 380 Đất văn hoá Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Đã cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

3 Trường Mầm non thôn An Phước UBND xã Phước
Giang 1.009 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Chưa có giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

4 Trường Mầm non thôn An Định UBND xã Phước
Giang 700 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Chưa có giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

5 Trường Tiểu học thôn Kim Thành UBND xã Phước
Giang 1.440 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Đã cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

6 Trường Tiểu học thôn An Định UBND xã Phước
Giang 1.828 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Đã cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

II Khối đơn vị sự nghiệp

1 Điểm trường mầm non thôn Trung
Mỹ

Trường Mầm non
Hành Dũng - xã

Phước Giang
2.902 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Chưa có giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

2 Điểm trường Tiểu học thôn Đông
Trúc Lâm

Trường Tiểu học
Hành Nhân - xã

Phước Giang
1.824 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Đã cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng

3 Điểm trường mầm non thôn Long
Bàn Nam

Trường Mầm non
Hành Minh - xã

Phước Giang
739,8 Đất cơ sở giáo

dục đào tạo
Nhà nước giao đất không

thu tiền sử dụng đất
Đã cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất x Bỏ trống Thanh lý
tài sản

Không
sử dụng
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PHỤ LỤC 02 B
THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG, TRỰC THUỘC UBND TỈNH, UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN)
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày 01/8/2025 của  UBND xã Phước Giang)

TT Tên cơ sở nhà, đất/ địa điểm

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị

được giao
quản lý, sử

dụng

Diện
tích đất

(m2)

Diện
tích
xây

dựng

Tổng
diện

tích sàn
xây

dựng

Mục đích
sử dụng/

chức
năng

Nguồn vốn
đầu tư

Tình hình
thực hiện đầu
tư xây dựng
(chưa khởi
công/đang

thực hiện/đã
hoàn thành
đưa vào sử
dụng ngày
tháng năm)

Hiện trạng quản lý,
sử dụng

Thuộc diện phải
sắp xếp lại, xử lý
nhà đất/ thuộc
diện dôi dư do

sát nhập tỉnh, sát
nhập bộ máy, cơ
quan, đơn vị…

Phương
án xử lý/
đề xuất

xử lý đối
với cơ sở
nhà, đất
dôi dư,

không sử
dụng

Đã
Thanh

tra, kiểm
tra, kiểm

toán,
điều tra
(nếu có)

Đánh giá
nguy cơ
lãng phí
(nếu có)

Diện tích
sàn được

giao
quản lý,
sử dụng

(m2

Diện tích
sàn  cho

thuê
(m2)

Diện tích
đang để
trống/

không cho
thuê/

không sử
dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
A Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
B Cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
I Khối cơ quan hành chính nhà nước
1 Trụ sở làm việc

1.1 Trụ sở đội thuế xã Hành Nhân UBND xã
Phước Giang 45,5 45,5 Trụ sở cơ

quan
ngân sách nhà

nước cấp 1994 Không sử
dụng

Dôi dư do sát
nhập Thanh lý Không sử

dụng

1.2 Nhà văn hóa thôn Nghĩa Lâm (cũ),
xã Hành Nhân

UBND xã
Phước Giang 53,0 53,0 Trụ sở cơ

quan

ngân sách huy
động đóng góp

nhân dân
1995 Không sử

dụng
Dôi dư do sát

nhập Thanh lý Không sử
dụng

1.3 Trường Mầm non thôn An Phước UBND xã
Phước Giang 130,0 130,0 Cơ sở giáo

dục
ngân sách tổ chức

Plan hỗ trợ 2003 Không sử
dụng

Dôi dư do sát
nhập Thanh lý Không sử

dụng

1.4 Trường Mầm non thôn An Định UBND xã
Phước Giang 82,8 82,8 Cơ sở giáo

dục
ngân sách tổ chức

Plan hỗ trợ 2003 Không sử
dụng

Dôi dư do sát
nhập Thanh lý Không sử

dụng

1.5 Trường Tiểu học thôn Kim Thành UBND xã
Phước Giang 140,0 140,0 Cơ sở giáo

dục
ngân sách nhà

nước cấp 2008 Không sử
dụng

Dôi dư do sát
nhập Thanh lý Không sử

dụng

1.6 Trường Tiểu học thôn An Định UBND xã
Phước Giang 192,0 192,0 Cơ sở giáo

dục
ngân sách nhà

nước cấp 2008 Không sử
dụng

Dôi dư do sát
nhập Thanh lý Không sử

dụng
II Khối đơn vị sự nghiệp

1 Trụ sở làm việc

1.1 Điểm trường mầm non thôn Trung
Mỹ

Trường Mầm
non Hành Dũng
- xã Phước
Giang

185 185 Cơ sở giáo
dục

ngân sách nhà
nước cấp 2010 Không sử

dụng
Dôi dư do sát

nhập Thanh lý Không sử
dụng

1.2 Điểm trường mầm non thôn Long
Bàn Nam

Trường Mầm
non Hành Minh
- xã Phước
Giang

60 60 Cơ sở giáo
dục

ngân sách nhà
nước cấp 2008 Không sử

dụng
Dôi dư do sát

nhập Thanh lý Không sử
dụng
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